
HSX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

Độ rộng thị trường

CP tăng giá

CP giảm giá

CP tham chiếu

P/E

P/B

 
Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

31/07/2026

1,735.78

-8.88

-0.51%

56

HNX

-1.38%

1.93

74.5

1,119

52

86

762.5

19,022

126

200

49

11.77

1.93

1.57
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Bản tin ngày

271.25

-3.80

+1,51,357.0

1,872.1
54,573

Mã cổ 

phiếu

 Giá hiện 

tại
Giá mua Ngày mua

OI

-14.20
515.07

Giá 

cutloss

31.00 Đầu cơ

99

4 HDC 41.00 36.4 26/08/2025 44.6 34.20 Đầu cơ

41

STT
Giá mục 

tiêu
Loại khuyến nghị

3 MWG 84.50 78.3 21/08/2025 73.30 Đầu tư trung hạn

2 HDG 34.55 33.5 00/01/1900

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Phiên giao dịch ngày 31/07/2026 ghi nhận nhịp điều chỉnh của thị trường khi 

VN-Index giảm 8,88 điểm (-0,51%), đóng cửa tại mức 1.735,78 điểm. Áp lực 

chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ rệt sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, kết hợp với 

hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ cuối tháng. Sắc đỏ đã nhanh chóng 
lan rộng toàn thị trường với tổng cộng 429 mã giảm giá, phản ánh tâm lý thận 

trọng bao trùm.

Thanh khoản toàn sàn HoSE sụt giảm về mức hơn 15,9 nghìn tỷ đồng, cho thấy 

dòng tiền lớn đang tạm thời chững lại để quan sát. Sức ép từ bên bán đè nặng lên 

nhóm vốn hóa lớn, khiến rổ VN30 trượt giảm 0,75% với 18 mã giảm điểm. Tiêu 

biểu là cổ phiếu VIC giảm 2,68% và một mình lấy đi hơn 9 điểm của chỉ số 

chung.

Khối ngoại cũng quay đầu bán ròng hơn 310 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung xả 

mạnh ở các mã trụ cột như VHM, TCB và VPB. Dù vậy, dòng vốn ngoại vẫn 

duy trì lực mua ròng đối với một số cổ phiếu như VCB và FPT để hỗ trợ phần 

nào tâm lý chung. Áp lực bán ròng này góp phần làm gia tăng độ phân hóa sâu 

sắc giữa các nhóm ngành.

Dù thị trường chung điều chỉnh, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn đóng vai trò 
bệ đỡ quan trọng giúp kìm hãm đà giảm. Nổi bật nhất là VCB tăng mạnh 4,96% 

với thanh khoản vượt 1.000 tỷ đồng, đi cùng các mã giữ được sắc xanh như BID, 

CTG. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang chọn lọc rất kỹ lưỡng thay vì 

bán tháo diện rộng.

VN-Index điều chỉnh nhẹ 8,88 điểm, khép lại chuỗi ba phiên tăng điểm liên tiếp 

trước đó. Đồ thị kỹ thuật hình thành cây nến đỏ với bóng nến phản ánh áp lực 

chốt lời ngắn hạn đã gia tăng rõ rệt. Đường giá vẫn nằm trên các đường trung 

bình ngắn hạn, cho thấy xu hướng tăng chủ đạo chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Khối 
lượng giao dịch sụt giảm cho thấy lực bán chủ yếu mang tính chất rung lắc kỹ 

thuật thay vì trạng thái tháo chạy.

RSI bắt đầu có dấu hiệu chững lại và hạ nhiệt từ vùng cao sau nhịp bứt phá mạnh 

vừa qua. Sự phân hóa diễn ra sâu sắc khi dòng tiền ngắn hạn rút bớt khỏi nhóm 

trụ cột để tìm kiếm cơ hội ở các mã riêng lẻ. Vùng hỗ trợ gần nhất quanh mốc 

1.720 - 1.730 điểm sẽ đóng vai trò bệ đỡ quan trọng cho chỉ số trong các phiên 

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

31/07/2627/07/2622/07/2620/07/26

Giao dịch nước ngoài 10 phiên HSX Danh mục khuyến nghị mới

KHUYẾN NGHỊ: SẴN SÀNG THĂM DÒ
VN-Index đang dần có tín hiệu tích cực hơn với sự hồi phục lần lượt các nhóm cổ 
phiếu có KQKD tốt. Có thể có cơ hội ngắn hạn khi VN-Index có thanh khoản lớn 
hơn.
+ Kịch bản 1 (40%): VNIndex tiếp tục điều chỉnh, lùi sâu về khu vực GAP 1580-
1600
+ Kịch bản 2 (60%): VN-Index dừng giảm tại khu vực 1680 trên khung tuần và tiếp 
tục đi ngang hấp thụ cung.



ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT TẠI MA20

Ngành Ngày Tháng

Dầu khí NHNN nâng tỷ lệ tính tiền gửi KBNN vào LDR lên 50% NB giữ nguyên lãi suất cơ bản, nâng dự báo tăng trưởng
Hóa chất TPHCM vẫn chôn lấp gần 60% rác sinh hoạt Chứng khoán Hàn Quốc quay đầu tăng 13%
Tài nguyên Cơ bản Logistics hàng không đón lực đẩy từ hạ tầng mới Dow Jones tăng hơn 600 điểm sau báo cáo của Microsoft
Xây dựng và Vật liệu Nghiên cứu đánh thuế cao hơn với nhà đất bỏ hoang BOE tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm và đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng LNTT quý 2 MB tăng 41% hoạt động chính tăng mạnh Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng mỗi lượng
Y tế   Nguồn: Fireant BIDV tăng 20% lãi trước thuế quý 2 Vàng thế giới tăng hơn 1% nhờ đồng USD suy yếu
Bán lẻ Tăng mạnh dự phòng, LNTT Quý 2 CTG vẫn tăng 22% Giá dầu quay đầu giảm gần 2%
Truyền thông SHB lãi trước thuế 9,092 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 51% kế hoạch năm
Du lịch và Giải trí Đóng cửa KLGD

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 59.3 2.80 / 4.96%

Ngân hàng 24.8 0.50 / 2.06%

Bảo hiểm 15.95 0.20 / 1.27%

Bất động sản 67.1 0.10 / 0.15% Khối lượng giao dịch Đóng cửa Thay đổi %

Dịch vụ tài chính 25.35 -0.35 / -1.36% 1

Công nghệ Thông tin 2

3

4

Đóng cửa KLGD 5

13 0.00 / 0.00% 6

13 / -0.38% 7

24.8 -0.20 / -0.80% 8

21.9 -0.45 / -2.01% 9

28.95 / -1.19% 10

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

TVB Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp Mua USD/VND USD

SJS Chứng khoán Quốc Gia Mua EUR/VND EUR

SSB Hoàng Mạnh Phú Mua GBP/VND GBP

SSB Fergus Macdonald Clark Mua USD/VND JPY

SSB Vo Long Nhi (Andrew Vo) Mua AUD/VND CHF300,000

Thay đổi

0.01

30/07/2026

1,875,000 26,554

30,642

35,808

166

1.13%

24,122

0

100,000

27,724

157.00

33,000

30/07/2026 150

0.57%

0.75%

1.29%

29,85731778

26060

29494

34457

2,000,000

PNJ

---

32,397

4.96%

-0.46%

VCB

0.01

35,998,881

33,321,550 -0.01

-0.33

Thay đổi

Cà phê

-2.86%83.25

309.55

1.25%

11,979,700     

-2.45

1.85

31/07/2026

POW 17,468,900 0.60%

SHB

VIX

Vàng

0.14%

NVL

Bạc

-51.90

SSI

-0.80

0.18-1.88%

Dầu thô

-2.13%

-0.38%

1.81%

0.00%

Dầu Brent 88.7

-3.97% 2.769

Đồng

-0.37%

0.40%

0.26%

Khí Tự nhiên

4108.7

58.22

-0.48

BSR

-1.66%

0.13%

-1.08%

-2.23%

0.70%

Thay đổi

-0.24%

0.82%

-0.50%

0.32%

11,683,500     

      18,354,600 

0.00%

GĐ điều hành/Thành viên Hội đồng Quản trị

Thay đổi

Đường

Heo nạc

24,650,500

19,085,400

18,354,600

18,353,900

Công ty mẹ

HPG

PVD

-4.62%

-0.73%

Khí đốt 4.1349

14.61

-0.08%

31/07/2026

-0.35

0.00%

0.00%

VRE

MSB

Mã

0.00%

0.00%

0.00%

53,545,800     

33,321,550     

-0.05

FPT

12,076,100     

8,068,995       

VCB

      11,087,800 

0.16%

VPB

ACB

TCB

0.00%

0.00%

VIX

NVL

Mã

Phó Tổng Giám đốc

17,777,900

13,190,700     

15,165,000     

GEX

-0.75%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-1.71%

-0.57%

0.00%

0.00%

0.63%

-1.33%

-1.41%

-0.05%

0.17%

31/07/2026

54,785,940

31/07/2026

0.00%

Bản tin ngày

0.00%

-0.68%

-1.25%

-1.36%53,545,800

6.49 0.02

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TứCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN
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VNIndex P/E cơ bản

TIN TỨC

http://fili.vn/2026/07/ngan-hang-nha-nuoc-nang-ty-le-tinh-tien-gui-kho-bac-nha-nuoc-vao-ldr-len-50-757-1474791.htm
https://vietstock.vn/2026/07/nhat-ban-giu-nguyen-lai-suat-co-ban-nang-nhe-du-bao-tang-truong-775-1474544.htm
https://vietstock.vn/2026/07/tphcm-van-chon-lap-gan-60-rac-sinh-hoat-768-1474238.htm
https://vietstock.vn/2026/07/chung-khoan-han-quoc-quay-dau-tang-13-samsung-va-sk-hynix-vot-hon-20-773-1474199.htm
https://vietstock.vn/2026/07/logistics-hang-khong-don-luc-day-tu-ha-tang-moi-768-1474213.htm
https://vietstock.vn/2026/07/dow-jones-tang-hon-600-diem-sau-bao-cao-bung-no-cua-microsoft-nhom-ai-lay-lai-vi-the-773-1474078.htm
https://vietstock.vn/2026/07/nghien-cuu-danh-thue-cao-hon-voi-nha-dat-bo-hoang-da-den-thoi-diem-chin-muoi-4266-1474635.htm
https://vietstock.vn/2026/07/ngan-hang-trung-uong-anh-tiep-tuc-giu-nguyen-lai-suat-o-muc-375-772-1474074.htm
http://fili.vn/2026/07/loi-nhuan-truoc-thue-quy-2-cua-mb-tang-41-nho-hoat-dong-kinh-doanh-chinh-tang-manh-737-1474866.htm
https://vietstock.vn/2026/07/gia-vang-trong-nuoc-bat-ngo-giam-1-trieu-dong-moi-luong-sau-khi-tang-manh-759-1474785.htm
https://vietstock.vn/2026/07/bidv-tang-20-lai-truoc-thue-quy-2-737-1474667.htm
https://vietstock.vn/2026/07/vang-the-gioi-tang-hon-1-nho-dong-usd-suy-yeu-759-1474080.htm
https://vietstock.vn/2026/07/tang-manh-du-phong-vietinbank-van-tang-22-lai-truoc-thue-quy-2-737-1474528.htm
https://vietstock.vn/2026/07/gia-dau-quay-dau-giam-gan-2-34-1474079.htm
https://vietstock.vn/2026/07/shb-lai-truoc-thue-9092-ty-dong-trong-6-thang-hoan-thanh-51-ke-hoach-nam-737-1474530.htm
http://fili.vn/2026/07/thaco-lai-gan-55-ngan-ty-no-phai-tra-vot-len-165-ngan-ty-737-1473745.htm


Dừng lỗ

23.1% Chốt lời

106 20/02/2025

15.50 19.2 20/02/2025

17.45KDH

20/02/2025

20/02/2025

17 DCM 30.70 38 31 -8.4%
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Bản tin ngày 31/07/2026

TCB2

22 08/10/2024 3421.70

20/08/2024 38 20.8 32.5%

25

STT Mã cổ phiếu
Giá 

mua
Ngày mua

Giá mục 

tiêu

1

28.95 21.85

19/09/2024 45

Giá hiện tại

353

HPG

30.80

29.8 -41.4% Dừng lỗ

Chốt lời

Dừng lỗ

23.5

38.3 35.4

35

50

21/02/2025 75

33

-1.4% Dừng lỗ

29.2%

-5.4%

Chốt lời

-12.0%

46

41.2 -57.7%

26.7

-63.1%

Chốt lời

86.2%

Dừng lỗ

50 -15.1% Dừng lỗ

DGC

21/02/2025 45.8

Dừng lỗ116 90.6

21/02/2025 60

20/02/2025 190 90 -45.5% Dừng lỗ

Dừng lỗ

39.10

45.25 53.3

123.2

KBC

HAH

69.90

Danh mục khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật Danh mục khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

Giá cutloss
% 

Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị
STT Mã cổ phiếu  Giá hiện tại

Giá 

mua
Ngày mua Giá mục tiêu Giá cutloss % Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị

18/10/2024 40

5

6

CTG

9

4

7

SZC

STB

MWG

20.15

27.2 18.9

24

09/07/2026

17.510/07/2025

BCM 35.70 51 05/05/2025 72 42

16

-30.0% Dừng lỗ

40 63 57

13 VCG

14

15 MSN 66.10 64.8 10/06/2025 84 59

Dừng lỗ-24.0%12 MSH

Dừng lỗ-19.3%

2.0% Chốt lời

27.80

71.30

17.65 41.7

67.10

29.4

30.40

10

8

11

FPT

54.1

21/02/2025

VPB 24.80

33.5
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Giá mục 

tiêu

Giá 

mua
% Lãi/LỗGiá cutloss

Trạng thái 

khuyến nghị
Mã cổ phiếu

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật

Bản tin ngày 31/07/2026

Giá 

mua

Giá mục 

tiêu

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

%

Lãi/Lỗ
Ngày bán

Trạng thái 

khuyến nghị
STT Giá cutlossGiá bánMã cổ phiếuGiá bánSTT Ngày bán
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Lầu 1 117 - 119 - 121 Nguyễn Du P, Bến Thành Q, 1 Thành phố HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 39288222       Fax: (84-4) 39338222        

Giám đốc phòng phân tích

Chuyên viên phân tích
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Bản tin ngày 31/07/2026

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại 

thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Diễn giải
Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên phân tích
Nghiêm Bảo Nam

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Thị Mai

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Lê Thị Ngọc
Chuyên viên phân tích

Chi nhánh Hà Nội

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

NẮM GIỮ

Chuyên viên phân tích
Giang Việt Hoàng

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và 

VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. 

Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản 

bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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